
THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU DẠY ONLINE  
PHỤ HUYNH HỌC SINH – HỌC SINH DÙNG SỐ ID TRÊN ZOOM HOẶC SỐ ĐT CỦA GIÁO VIÊN 

TRỰC HƯỚNG DẪN HỌC SINH, HỖ TRỢ TỪ XA HỌC SINH TRONG MÙA DỊCH BỆNH BÊN DƯỚI 

THEO MÔN KHỐI LỚP ĐỂ TRAO ĐỔI THÔNG TIN KHI CẦN HỖ TRỢ. 

KHỐI 7 + KHỐI 9 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

7h 30’ – 8h30’ TOÁN VĂN SỬ HÓA C. NGHỆ TIN HỌC 8 

9h – 10h LÝ GDCD ĐỊA SINH ANH TIN HỌC 7 

 

KHỐI 6 + KHỐI 8 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

13h 30’ – 148h30’ TOÁN VĂN SỬ HÓA C. NGHỆ 

15h – 16h LÝ GDCD ĐỊA SINH ANH 

 

  



BẢNG SỐ ID VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI GIÁO VIÊN  

ĐƯỢC PHÂN CÔNG TRỰC ONLINE HỖ TRỢ HỌC SINH HỌC TỪ XA 

CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU TỪ 20/4/2020 

Môn KHỐI 
GIÁO VIÊN ĐƯỢC PHÂN 

CÔNG HỖ TRỢ 
ID TRÊN ZOOM SỐ ĐT 

Toán 

6 
Lê Thị Cẩm Tú 993 324 6132 0949775808 

Vũ Thị Hồi 730 426 5478 0911475675 

7 

Phạm Văn Điện  0919829520 

Vũ Quốc Anh  2375259781 0945255474 

Nguyễn Thanh Phong 338 337 7144 0939 91 98 96 

8 Lương Văn Đức 7054258505 0987093435 

9 
Võ Kim Mai 9564423602 0399485513 

Lâm Thị Phương Thu 488 110 731 0854545060 

Lý 

6 Nguyễn Hoàng Phương Thảo 995-265-1491 0907195121 
7 Vũ Quốc Anh  2375259781 0945255474 
8 Nguyễn Hoàng Phương Thảo 995-265-1491 0907195121 
9 Lê Thị Mỹ Dung 6588105432 0383006636 

Hóa 

8 
Nhâm Thị Thanh Nga 4476693155 0946355200 

Trần Hồng Cúc 4254565509 0982067797 

9 
Trần Hồng Cúc 4254565509 0982067797 

Nguyễn Thị Minh Hảo 2438619791 0772025462 

Sinh 

6 Trần Thị Hà 7496624275 0945676162 

7 Đinh Thị Thảo 740 436 8612 0949019747 

8 Nguyễn Thị Bạch Yến 2313314408 02973506394 

9 
Trần Hồng Cúc 4254565509 0982067797 

Đinh Thị Thảo  740 436 8612 0949019747 

 



 

Môn KHỐI 
GIÁO VIÊN ĐƯỢC PHÂN 

CÔNG HỖ TRỢ 
ID TRÊN ZOOM SỐ ĐT 

Văn 

6 

Vũ Thị Minh 8321038060 0326384397 

Nguyễn Thị Ánh Ngọc 4436544452 0835696961 

Mã Thành Thành Thép  0949103031 

7 

Ngô Thị Trang Nghiêm 4060141639 0982962424 

Dương Thị Thu Diễm 3676809262 0377465537 

Lê Thị Hồng Lượm 3101074854 0978552700 

8 
Phạm Thị Mộng Hiền 7660291601 0384614365 

Phạm Hữu Dụng 7864805000 0782571926 

9 

Phan Thị Như Thủy 3446754837 0974766892 

Trần Hoàng Ninh 7501664194 0943442112 

Trần Thị Thơm  7866395816 0347040824 

GDCD 

6 Đào Thị lanh 2822873450 0848275801 

7 Trần Văn Phụng 4686961624  0977501599 

8 Mã Thành Thép  0949103031 

9 
Trần Thị Thơm 7866395816 0347040824 

Phạm Hữu Thành 9737742236 0976414755 

Sử 

6 Nguyễn Thị Phượng 5657578924 0949388551 

7 Nguyễn Thị Hòa 7655502293 0919139544 

8 Nguyễn Thị Phượng 5657578924 0949388551 

9 Nguyễn Thị Mai 6302442087 0989577563 

Địa 

6 Nguyễn Thị Bé Hạnh 921-066-9192 0919540435 

7 Huỳnh Minh Thoại 8760119386 0853158638 

8 Mai Thị Nhàn   3569043340 0837370866 

9 Trần Thị Thanh Vân 632-309-6674 0919655148 

Tin 
7 Nguyễn Công Luận 6340533977 0915856697 

8 Lâm Văn Tấn 792 208 6834 0919933373 



 

Môn KHỐI 
GIÁO VIÊN ĐƯỢC PHÂN 

CÔNG HỖ TRỢ 
ID TRÊN ZOOM SỐ ĐT 

Công 

nghệ 

6 Nguyễn Thái Trung 724 359 8441 0972555296 

7 Nguyễn Chí Hùng 5083904816 0982720197 

8 Nguyễn Thái Trung 724 359 8441 0972555296 

9 Ngô Văn Thiết 3569043340 0837427757 

Anh 

6 

Nguyễn Ngọc Diệu 257-838-6940 0982031473 

Dương Thị Mỹ Châu 728 849 5167 0916157339 

Vương cẩm Tú 2720354916 09395386583 

7 

Nguyễn Thị Phương Thảo 975 311 1521 0918 574 484 

Lê Thị Huỳnh Nga 425 972 7663 0913 145 434 

Vũ Thị Bích Thủy 6909409186 0852914820 

8 Đặng Thị Huyên 8642427623 0817669326  

8 TĐ Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc 5091490307 0919733147 

9 Vũ Thị Bích Thủy 6909409186 0852914820 

9 TĐ Vương Minh Triều 6333400396 0939621721 

 


